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Số:         /TB-UBND 

 

         Như Thanh, ngày         tháng       năm 2024  

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính 

được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định năm 2024 
 

Căn cứ Quyết định số 4884/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; 

Quyết định số 4575/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện 

Như Thanh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; 

Công văn số 1861/UBND-VP ngày14/6/2024 của UBND huyện Như Thanh về 

việc rà soát đề xuất, kiến nghị cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, các vướng 

mắc có khăn trong quá trình thực hiện TTHC. Để góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ, tăng sự hài lòng của tổ 

chức và công dân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết. UBND huyện niêm yết công khai các TTHC được cắt giảm 

thời gian giải quyết so với quy định, như sau: 

Thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định 

Cấp huyện 03 lĩnh vực: Tôn giáo (01 TTHC); Hộ tịch (07 TTHC); An toàn 

thực phẩm (công thương) (02 TTHC). 

Cấp xã gồm 09 lĩnh vực: Hộ tịch(10 TTHC); Thư viện (01 TTHC); Thi đua 

khen thưởng(05 TTHC); Đất đai(01 TTHC); Nuôi con nuôi (02 TTHC); Giải 

quyết khiếu nại (01 TTHC); Chứng thực (05 TTHC); Thể dục thể thao (01 

TTHC); Phổ biến giáo dục pháp luật (05 TTHC). 

                (Có phụ lục kèm theo) 

UBND huyện thông báo đến các cá nhân, tổ chức được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch huyện (b/c); 

- Trưởng các phòng, ban UBND huyện; 

- 14 xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTTDL huyện; 

- Lưu VT,VP. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

      Lê Ngọc Hoa  
 

 

 

 



 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:.....  TB- UBND,  ngày      tháng     năm 2024 của UBND huyện Như Thanh) 

 

I.CẤP HUYỆN 

TT Tên TTHC 
Mã hồ sơ trên Cổng dịch vụ 

công 

Thời 

gian 

 giải 

quyết 

 theo 

quy 

định 

(ngày) 

Thời 

gian 

 giảm so 

với quy 

định 

(ngày) 

Thời 

gian 

 giải 

quyết 

 hiện tại 

(ngày) 

Tỷ lệ  

cắt 

giảm 

 so với 

 quy 

định 

(%) 

Ghi chú  

(Quyết đinh ban 

hành) 

I Lĩnh vực: Tôn giáo       

1 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa 

bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký có quy 

mô tổ chức ở một huyện  

 

 

(1.001199.000.00.00.H56) 
25 8 17 32% 

Quyết định số 

2742/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2018 

của UBND tỉnh 

Thanh Hóa 

II Lĩnh vực: Hộ tịch       

1 

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài 

 

(2.000806.000.00.00.H56) 15 5 10 33,3% Quyết định số 

4444/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2023 



2 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 

có yếu tố nước ngoài 

(2.000779.000.00.00.H56) 15 5 10 33,3% Quyết định số 

4444/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2023 của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa 

3 

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của 

công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài  

(2.002189.000.00.00.H56) 12 4 8 33,3% Quyết định số 

4444/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2023 của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa 

4 

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy 

việc kết hôn của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan 

có thẩm quyền của nước ngoài.  

(2.000554.000.00.00.H56) 12 4 8 33,3% Quyết định số 

4444/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2023 của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa 

5 

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân  

(1.000893.000.00.00.H56) 5 1,5 3,5 30% Quyết định số 

4444/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2023 của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa 

6 

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu 

tố nước ngoài  

(2.000513.000.00.00.H56) 5 1,5 3,5 30% Quyết định số 

4444/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2023 của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa 

7 

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu 

tố nước ngoài  

 

 (2.000497.000.00.00.H56) 5 1,5     3,5 30% Quyết định số 

4444/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2023 của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa 

III 
Lĩnh vực An toàn thực phẩm 

(công thương) 

 
    

 



1 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm (cấp 

huyện). 

(2.000591.000.00.00.H56) 25 15 10 60% 

Quyết định số 

1402/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc 

công  

2 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

(cấp huyện). 

(2.000591.000.00.00.H56) 

 

 

 

25 

15 10 60% 

Quyết định số 

1402/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa  

II. CẤP XÃ. 

TT Tên thủ tục hành chính 

Mã hồ sơ trên Cổng dịch 

vụ công 

Thời 

gian 

 giải 

quyết 

 theo 

quy 

định 

(ngày) 

Thời 

gian 

 giảm so 

với quy 

định 

(ngày) 

Thời 

gian 

 giải 

quyết 

 hiện tại 

(ngày) 

Tỷ lệ 

cắt 

giảm 

so với 

quy 

định 

(%) 

Ghi chú (Quyết 

định ban hành) 

I Lĩnh vực hộ tịch       

1 Đăng ký khai sinh lưu động 1.003583.000.00.00.H56 5  3  2 60% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 

2 Đăng ký khai tử lưu động 1.000419.000.00.00.H56 5  3 2 60% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 

3 Đăng ký kết hôn lưu động 1.000593.000.00.00.H56 5  3 2 60% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 

4 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 

1.004873.000.00.00.H56 3  2 1 66,7% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 



5 Đăng ký lại khai sinh 1.004884.000.00.00.H56 5  3 2 60% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 

6 Đăng ký khai sinh cho người đã có 

hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

1.004772.000.00.00.H56 5  3 2 60% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 

7 Đăng ký lại kết hôn 1.004746.000.00.00.H56 5  3 2 60% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 

8 Đăng ký lại khai tử 1.005461.000.00.00.H56 5  3 2 60% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 

9 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung 

hộ tịch 

1.004859.000.00.00.H56 3 2 1 66,7% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 

10 Thủ tục đăng ký giám hộ 1.004837.000.00.00.H56 3 2 1 66,7% QĐ số 2889/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2022 

II Lĩnh vực Thư viện ( 01 TTHC)       

11 Thủ tục thông báo thành lập thư 

viện đối với thư viện cộng đồng 

1.008901.000.00.00.H56 15 8 7 53,3% QĐ số 4987/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2020 

III Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng 

(05 TTHC) 

      

12 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã về thành tích thi 

đua theo chuyên đề (Cấp xã) 

1.012374.H56 20 10 10 50% QĐ số 1225/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2024 

13 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động 

tiên tiến (Cấp xã) 

1.012379.H56 20 10 10 50% QĐ số 1225/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2024 

14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã về thành tích đột 

1.012376.H56 20 10 10 50% QĐ số 1225/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2024 



xuất. 

15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình 

(Cấp xã) 

1.012378.H56 20 10 10 50% QĐ số 1225/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2024 

16 Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản 

xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông 

dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã 

1.007922 30 15 15 50% QĐ số 1225/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2024 

IV Lĩnh vực: Đất đai ( 01 TTHC)       

17 Hòa giải tranh chấp đất đai 1.003554.000.00.00.H56 45 25 20 55,6% QĐ số 4414/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2021 

V Lĩnh vực: Nuôi con nuôi ( 01 

TTHC) 

      

18 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong 

nước 

2.001263.000.00.00.H56 5 3 2 60% QĐ số 4690/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2023 

 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 

trong nước 

2.001255.000.00.00.H56 5 2 2 60% QĐ số 4690/QĐ-

UBND ngày 

11/12/2023 

VI Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại 

(01 TTHC) 

      

19 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu 

tại cấp xã 

2.002409.000.00.00.H56 60 30 30 50% QĐ số 424/QĐ-

TTCP ngày 

29/7/2021 

VII Lĩnh vực: Chứng thực (05 

TTHC) 

      

20 Thủ tục chứng thực văn bản khai 

nhận di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

2.001009.000.00.00.H56 2 1 1 50% QĐ số 1329/QĐ-

BTP ngày 01/6/2020 

21 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa 

thuận phân chia di sản mà di sản là 

2.001406.000.00.00.H56 2 1 1 50% QĐ số 1329/QĐ-

BTP ngày 01/6/2020 



động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

22 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản 

2.001016.000.00.00.H56 2 1 1 50% QĐ số 1329/QĐ-

BTP ngày 01/6/2020 

23 Thủ tục chứng thực di chúc 2.001019.000.00.00.H56 2 1 1 50% QĐ số 1329/QĐ-

BTP ngày 01/6/2020 

24 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 

2.001035.000.00.00.H56 2 1 1 50% QĐ số 1329/QĐ-

BTP ngày 01/6/2020 

VIII Lĩnh vực: Thể dục thể thao (01 

TTHC) 

      

25 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể 

thao cơ sở 

2.000794.000.00.00.H56 7 4 3 57,2% QĐ số 592/QĐ-

UBND ngày 

23/02/2023 

IX Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp 

luật (02 TTHC) 

      

26 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp 

xã) 

2.000930.000.00.00.H56 5 2 3 40% QĐ số 1472/QĐ-

BTP ngày 25/6/2020 

27 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa 

giải viên 

2.002080.000.00.00.H56 5 2 3 40% QĐ số 1472/QĐ-

BTP ngày 25/6/2020 

28 Thủ tục công nhận tuyên truyền 

viên pháp luật 

2.001457.000.00.00.H56 5 2 3 40% QĐ số 1472/QĐ-

BTP ngày 25/6/2020 

29 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền 

viên pháp luật 

2.001449.000.00.00.H56 3 1 2 33,3% QĐ số 1472/QĐ-

BTP ngày 25/6/2020 

30 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa 

giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 

hưởng đến sức khỏe, tính mạng 

trong khi thực hiện hoạt động hòa 

giải 

2.000424.000.00.00.H56 8 4 4 50% QĐ số 1472/QĐ-

BTP ngày 25/6/2020 
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